
Composition: Each softgel contains:

Progesteron (micronised)....

ExCiDIeNESse.ca.ee .....S.f one softgel

Indication, contra-indications, dosage and other

infomation: See the leaflet enclosed

Storage: Stored in a dry place, protect from light,

below 30°C

Specification: Manufacturer's

SĐÐK(/ Reg.No:..............................................

 

 

3 vỉ x 10 viên

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY DIRECTION BEFORE USE

Số lô SX:

Ngày SX:

Hạn dùng:
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Rx- Thuốc bán theo đơn

POSTCARE 200
Progesteron (micronised) 200mg

Thành phần: Mỗi viên có chứa
Progesteron (micronised)

TS DUOC crrevnneneseenmnneentetnntee
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và các thông tin
khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS
ĐỂ XATẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

  

 

Sản xuất bởi:

CÔNG TY CP DƯỢCTRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
358 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

SX tai: Trung Hau, Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội

Tiếp thị và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH & CÔNG NGHỆ HÀ MINH

A8, Lô 19, Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04.36403241 - Fax: 04.36403239
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Rx- Prescription Drug

POSTCARE 200
Progesteron (micronised) 200mg
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Box of 3 blisters x 10 softgels
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2vỉ x 15viên

Composition: Each softgel contains:

Progesteron (micronised).

Excipients.

Indication, contra-indications, dosage and other

infomation: See the leaflet enclosed

Storage: Stored in a dry place, protect from light,

below 30°C
Specification: Manufacturer's

SDK/ Reg.No:.....

 

..q.5.f one softgel 

 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY DIRECTION BEFORE USE

Số lô SX:

Ngày SX:

Hạn dùng:

eon
 

  

Rx- Thudc ban theo don

Progesteron (micronised) 200mg
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Thanh phần: Mỗi viên có chứa

 

Tá dược.............................---‹-e« ...vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và các thông tin
khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS
ĐỂ XATẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNGTRƯỚC KHI DÙNG

   

POSTCARE 200
   

ừ
Sản xuất bởi:

CÔNG TY CP DƯỢCTRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

358 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

SX tại: Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

Tiếp thị và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH & CÔNG NGHỆ HÀ MINH

A8, Lô 19, Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04.36403241 - Fax: 04.36403239

 

Rx- Prescription Drug

Progesteron (micronised) 200mg
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HUONG DAN SỬ DỤNG THUÓC

POSTCARE 100 Rx-Thuốc bán theo đơn

POSTCARE 200 Dé xa tam tay cua tré em

, Ñ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Viên nang mêm

Thành phần: Mỗi viên có chứa

1. POSTCARE 100: Progesteron (micronised)............ 100 mg

Ta dược: Lecithin, Dau dau nanh, sap ong, gelatin, glycerin, sorbitol, ethyl vanillin, methyl

paraben, propyl paraben, titan dioxyd vira du 1 vién nang mềm.

2. POSTCARE 200: Progesteron (micronised).............200 mg

Tá duoc: Lecithin, Dau dau nanh, gelatin, glycerin, sorbitol, ethyl vanillin, methyl paraben,

propyl paraben, titan dioxyd vira du 1 vién nang mềm.

Dược lực học:

- Progesteron là một hormon steroid được tiết ra chủ yếu từ hoàng thể ở nửa sau chu kỳ kinh

nguyệt. Progesteron giúp cho trứng làm tổ và rất cần thiết để duy trì thai sản, cùng với lượng

estrogen nội sinh được tiết ra đầy đủ ở người phụ nữ bình thường, progesteron sẽ làm nội mạc

tử cung tăng sinh chuyên sang giai đoạn hoàng thể. Progesteron giảm tiết đột ngột vào cuối

vòng kinh là nguyên nhân chủ yếu khởi đầu kinh nguyệt.

- Progesteron còn có tác dụng làm ít đi và đặc quánh chất nhầy cô tử cung, làm tỉnh trùng khó

thâm nhập. Progesteron làm tăng nhẹ thân nhiệt ở pha xuất tiết của kinh nguyệt.

Progesteron kích thích nang vú phát triển và làm thư giãn cơ trơn tử cung.

Dược động học:

- Progesteron được hấp thu nhanh sau khi đưa vào cơ thể bằng bất cứ đường nào. Sinh khả

dụng qua đường uống thấp, có thể tăng khi dùng thuốc dưới dạng dầu và dạng siêu mịn

(micronised). Progesteron liên kết nhiều với protein huyết thanh (96-99%), chủ yếu với

albumin huyết thanh và với globulin lién két corticosteroid. Progesteron phan bố vào sữa mẹ.

Nửa đời trong huyết tương khoảng 5 phút, một lượng nhỏ được dự trữ nhất thời trong mỡ cơ

thể. Progesteron bị chuyển hóa mạnh khi qua gan lần đầu thành pregnandiol và liên kết với

acid glucuronic rồi đào thải qua nước tiêu dưới dạng pregnandiol glucuronid.

Chỉ định: POSTCARE chứa progesteron dạng siêu mịn có thể dùng đường uống trong các

trường hợp sau:

- Vô kinh tiên phát hoặc thứ phat khi c6 estrogen

- Bồ sung cho liệu pháp estrogen trong điều trị mãn kinh

- Chảy máu tử cung do mất cân bằng hormon không do bệnh lý thực thể như u xơ hoặc ung

thư tử cung

- Dọa sây thai hoặc dự phòng sây thai liên tiếp do suy hoàng thê

- Trong các chu kỳ thu tinh trong ống nghiệm (giúp tăng khả năng làm tổ của trứng thụ tỉnh)

Cách dùng và liều dùng:

Uống vào buổi sáng và/hoặc tối trước khi đi ngủ

- Vô kinh: 400 mg/ngày trước khi đi ngủ, uống trong 10 ngày

Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kién cua thay thuốc
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- Bồ sung cho liệu pháp estrogen trong điều trị mãn kinh: 200 mg/ngày trong 12 đến 14 ngày

mỗi tháng, hoặc 100 mg/ngày từ ngày 1 đến ngày 25 của mỗi chu kỳ kinh nguyệt.

- Dọa sây thai hoặc dự phòng sây thai liên tiếp do suy hoàng thể: 200-400 mg/ngày, chia 2 lần

tùy thuộc vào chỉ định của thầy thuốc, dùng đến tuần 12 của thai kỳ

- Bồ sung giai đoạn hoàng thê trong thụ tính ống nghiệm: 100mg/lần x 2-3 lần/ngày, dùng

trong 10 tuần.

Chống chỉ định:

- Viêm tĩnh mạch huyết khối, tắc mạch huyết khối, tai biến mạch máu não hoặc có tiền sử mắc

bệnh này.

- Chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân

- Thai chết lưu
- Dị ứng với thành phần của thuốc

- Bệnh gan hoặc suy gan rõ À-⁄

- Ung thư vú và ung thư tử cung \

- Dùng làm test chân đoán có thai

Thận trọng:

- Progesteron có chung các độc tính của các progestin. Nên khám vú, các cơ quan trong khung

chậu, kiểm tra test Papanicolaou trước khi dùng progesteron.

- Progesteron cé thể làm trầm trọng thêm một số bệnh do giữ nước, muối khoáng (như hen,

động kinh, đau nửa đầu, suy tim, suy thận)

- Cần thận trọng với những người có tiền sử trầm cảm. Cần ngừng thuốc nếu trầm cảm tái phát

ở mức độ nặng trong khi dùng progesteron

- Chưa xác định được ảnh hưởng của sử dụng progesteron kéo dài đến chức năng tuyến yên,

buồng trứng, tuyến thượng thận, gan và tử cung

- Cần thận trọng ở phụ nữ đái tháo đường do progesteron phối hợp với estrogen đã làm giảm

dung nạp glucose. Progesteron có thể che lắp thời điểm bước vào mãn kinh

- Cần cảnh giác về những dấu hiệu sớm của rối loạn tắc mạch huyết khối và nghẽn mạch (như

viêm tĩnh mạch huyết khối, nghẽn mạch phổi, suy tuần hoàn não, tắc mạch vành, huyếtkhối

võng mạc, huyết khối mạc treo ruột). Phải ngừng thuốc ngay khi nghi ngờ hoặc xảy ra rối loạn

nào đó trong số nói trên.

~ Nếu có hiện tượng mất hoặc giảm thị lực đột ngột hay từ từ, lồi mắt, song thị, phù gai thị,

tôn thương võng mạc, đau đầu nặng, phải ngừng thuốc và tiễn hành ngay các phương pháp

chân đoán điều trị.

- Progesteron chuyển hóa ở gan nên phải rất cần thận với người bệnh suy gan.

Tác dụng không mong muon:

- Thuong gap: dau bung, dauving day chau, dau đầu, táo bón, ia chảy, buồn nôn; đau khớp,

suy giảm tình dục, bồn chồn, mất ngủ, tram cam; to vú, tiểu tiện nhiều về đêm.

-Ít gặp: dị ứng, mệt mỏi, chóng mặt, nôn, tâm trạng bất thường; đau vú.

- Hiễm gặp: giữ nước, rỗi loạn tiêu hóa, chướng bụng, đầy hơi; đau lưng, đau chân; hội chứng

giống cảm cúm, chán ăn, mất ngủ, nhiễm khuẩn hô hấp trên, viêm xoang; hen; trứng cá, ngứa;

tiểu tiện khó hoặc đau, đái rắt.
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* Nếu có bất kì dấu hiệu bất thường sau đậy xảy ra khi đang dùng progesteron. dừng thuốc

tạm thời và thông báo ngay cho bác sỹ điều trị:

- Chảy máu âm đạo

- Đau bắp chân, đau ngực, thở ngắn, ho ra máu có thể đo cục máu đông ở chân, tim, phôi

- Đau đầu dữ dội, nôn, chóng mặt, nói khó, nhìn kém, yếu hoặc tê tay, chân (có thê có cục

máu đông ở não hoặcmắt)

- Xuất hiện các cục ở vú, có thể u xơ, u nang Xơ, ủng thu vo. _

- Vàng da (chứng tỏ có vấn đề về gan).

Chú ý: Thông báo cho bác sĩ những tác dung mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thời kỳ mang thai:

- Mặc dù các progestin đã được dùng trong 3 tháng đầu thai kỳ để phòng ngừa sây thai nhưng

chưa có bằng chứng đầy đủ để chứng minh hiệu quả của progestin trong những sử dụng này. 
Trái lại đã có bằng chung về tác dụng có hại tiềm tàng của thuốc khi dùng trong 4 tháng đầu

thai kỳ. Các tác dụng không mong muộn đến thai nhìlà: nam hóa thai nữ khi dùng các

progestin trong thời kỳ mang thai, phì đại âm vật ở một sÔ it bé gái nêu người me mang thai

ding medroxy progesteron. Đã thấy có ối liên quan giữa hormon nữ đặt trong tử cung voi di

dang bam sinh nhu khuyét tat tim, chan tay. Vi vay, không nên dùng các progesttn bao gồm cả

progesteron trong 4 thang đầu có thai.

_ Nếu nữ đang điều trị bằng progesteronmà
có thai thì nên thông báo cho bac sỹ điều trịbiết

về nguy Cơ này. Chống chỉ địnhtuyệt đối progesteron làm test thử mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Progesteron tiết qua sữa mẹ. Tác dụng của progesteron đến trẻ em bú sữa

mẹ chưa được xác định

Tương tác thuốc:

{ kSo

- Progesteron ngăn cản tác dụng của bromocriptin

_ Lam tăng nồng độ ciclosporin trong huyết tương

- Các test thử chức năng gan và nội tiết tô có thể bị sai lạc

Người đang lái xe hay vận hành may moc: Khong dung

Qua liều và xử trí: Ít khi xảy ra và hiếm có tác dụng có hại. Nếu có chủ yêu là theo dõi và

 

(nếu cần) điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Quy cách đóng gói: Vì PVC/nhém

Hop 3 vi x 10 viên hoặc hộp 2 vỉ

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sảnxuất

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30”

Tiêu chuẩn: TCCS
XS

Ngà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLAN T

Trụ sở: 358Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội tuo.CỤC TRƯỞNG

Trung Hậu, Tiên Phong, Mé Linh, HaNong
epTRUONG PHONG

Fé Minh Heng

  

 
 

Ds. Me Kinin Sen
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